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   ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH ĐÀ NẴNG         

      Số 525 - Trần Hưng Đạo, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng 

            Điện thoại: 02363 945 749                Fax: 0236.3 945 649 

 Website : www.danangtv.vn     Email: quangcaodanangtv@gmail.com  

    Hotline: 0913 413 998 (Ông: Phạm Công Sơn) 
       

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO, DỊCH VỤ NĂM 2024 

CỦA ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH ĐÀ NẴNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …….. QĐ-PTTH ngày ……….. 

của Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024 

 

 

I. KÊNH TRUYỀN HÌNH DANANGTV1 

1. GIÁ QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH (Spot 30 giây). 

Đơn vị tính: đồng 

T

T 
THỜI ĐIỂM  KÝ HIỆU THỜI GIAN ĐƠN GIÁ 

 BAN ĐÊM (Từ 0:00 đến 06:30) 

1 Trước, giữa, sau chương trình giải trí  D1(T,G,S) 0:00 - 5:30 1.500.000 

2 Trước, giữa, sau chương trình giải trí D2(T,G,S) 5:30 - 6:30 2.000.000 

 BUỔI SÁNG (Từ 6:30 đến 11:00) 

3 
Trước, sau chương trình “Chào ngày 

mới” 
S1(T,S) 6:30 - 7:00 2.000.000 

4 Trong chương trình “Chào ngày mới” S1(G) 6:30 - 7:00 4.000.000 

5 Trước, giữa, sau phim, giải trí sáng S2(T,G,S) 7:45 - 9:00 2.000.000 

6 Trước, giữa, sau phim, giải trí sáng S3(T,G,S) 10:15 - 10:45 3.500.000 

7 Trước chuyên mục 11h  S4(T) 10:55 - 11:00 5.500.000 

 BUỔI TRƯA (Từ 11:00 đến 15:00) 

8 Trước bản tin thể thao trưa  TR1(T) 11:10 - 11:15 5.500.000 

9 Trước thời sự trưa DanangTV   TR1(TS) 11:25 - 11:30 7.500.000 

10 
Trước phim trưa 1 (trước mục hiệu 

phim) 

TR2(T1)  11:55 - 12:00 7.000.000 

11 
Sau mục hiệu, trước khi kết thúc phim 

trưa 1 

TR2(T,S ) 12:00 - 13:00 9.000.000 

12 Giữa chương trình phim trưa 1  TR2(G) 12:00 - 13:00 12.000.000 

13 
Sau mục hiệu, trước khi kết thúc phim 

trưa 2 

TR3(T,S) 13:00 - 14:00 7.000.000 

14 Giữa chương trình phim trưa 2 TR3(G) 13:00 - 14:00 5.000.000 
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2. GIÁ INSERT  LOGO, CHẠY CHỮ (10 giây/lần), POPUP, PANEL, BẬT 

GÓC LOGO, HÌNH GẠT (05 giây/lần)                          

                                                                                              Đơn vị tính: đồng 

TT Chương trình Thời gian Đơn giá  

1 Thời điểm buổi sáng 6:30 – 11:00 450.000 

2 Thời điểm buổi trưa 11:00 – 15:00 1.000.000 

3 Thời điểm buổi chiều 15:00 – 19:00 650.000 

4 Thời điểm buổi tối 19:00 – 23:00 900.000 

5 Các chương trình sự kiện 

THTT 

 Giá thoả thuận 

 

3.  GIÁ PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH TỰ GIỚI THIỆU 

Là những chương trình có độ dài từ 03 phút đến 05 phút giới thiệu về sản phẩm, 

bán hàng  trực tuyến qua truyền hình, có số điện thoại tư vấn bán hàng, thời gian phát 

sóng vào các khung giờ sáng, trưa, chiều. 

15 Trước, giữa, sau chương trình giải trí TR4(T,G,S) 14:30 - 15:00 3.000.000 

 BUỔI CHIỀU (Từ 16:00 đến 19:00) 

16 Trước, giữa, sau phim chiều  C1(T,G,S) 16:00 - 16:50 4.500.000 

17 Sau bản tin thể thao chiều C2(S) 16:55 - 17:00  6.500.000 

18 Trước, sau Tiêu điểm 24h C3(T,S) 18:00 - 18:15  7.000.000 

19 Trong Tiêu điểm 24h C3(G) 18:00 - 18:15  8.000.000 

20 Trước bản tin thời tiết  C4(T) 18:15 - 18:20  7.000.000 

21 Sau thời sự tối DanangTV C5(S) 18:55 - 19:00 9.000.000 

 BUỔI TỐI (Từ 19:00 đến 23:15) 

22 Sau mục hiệu, trước kết thúc phim tối 1  T1(T,S) 19:00 - 19:50 8.000.000 

23 Giữa phim tối 1 T1(G1,G2) 19:00 - 19:50 10.000.000 

24 Sau phim tối 1 (ngoài mục hiệu phim) T1(S1) 19:50 - 19:55 6.500.000 

25 Trước phim tối 2 (trước mục hiệu 

phim) 

T2(T1) 19:55 - 20:00 7.000.000 

26 Sau mục hiệu, trước kết thúc phim tối 2 T2(T,S) 20:00 - 20:50 9.000.000 

27 Giữa phim tối 2  T2(G) 20:00 - 20:50 12.000.000 

28 Sau phim tối 2  T2(S1) 20:50 - 21:00 9.000.000 

29 Trước phim tối 3 (trước mục hiệu 

phim) 

T3(T1) 21:10 - 21:15 6.500.000 

30 Sau mục hiệu, trước kết thúc phim tối 3 T3(T,S) 21:15 - 22:15 7.000.000 

31 Giữa phim tối 3  T3(G) 21:15 - 22:15 9.000.000 

32 Trước, giữa, sau phim tối 4 T4(T,G,S) 22:30 - 23:15 3.000.000 
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                                                                        Đơn vị tính: đồng 

Thời gian Thời điểm phát sóng Đơn giá/phút 

6:30 – 

17:00 

Trước, sau phim truyện và 

giải trí 

300.000đ/phút 

 

4. GIÁ THÔNG BÁO TRUYỀN HÌNH 

                                                                                      Đơn vị tính: đồng/âm đọc 

TT NỘI DUNG 

TRƯA 

(TR1) 
TỐI (T1) 

11h50 – 

12h00 

19h50 – 

20h00 

1 
Thông báo của cơ quan quản lý nhà 

nước, cơ quan hành chính sự nghiệp 
5000 6.000 

2 
Thông báo của đơn vị sản xuất kinh 

doanh, cung ứng dịch vụ. 
6.000 8.000 

3 
Lời cảm ơn, mời họp của cá nhân, tổ 

chức, lời cảm tạ 
5.000 7.000 

4 Tin buồn, tìm người nhà, tìm giấy tờ 
250.000đ/ 

lần 

450.000đ/ 

lần 

5 
Thông báo thừa kế: tài sản, nhà cửa, 

quyền sở hữu sử dụng đất 
500.000đ/lần 

 

II. KÊNH TRUYỀN HÌNH DANANG TV2   

Áp dụng bằng 70% đơn giá trên kênh DANANG TV1 

III. KÊNH PHÁT THANH DANANG RADIO 

1. GIÁ QUẢNG CÁO  (Spot 60 giây)                                Đơn vị tính: đồng 

TT Thời điểm Sóng Thời gian Đơn giá  

1 Sau thời sự buổi sáng AM FM 05:45 -6:00 1.400.000 

2 
CT “Cuộc sống muôn 

màu” 

 FM 10:45-11:15 1.000.000 

3 Sau thời sự buổi trưa AM FM 11:30 -11:45 1.500.000 

4 
Chtrình “ Sức khoẻ của 

bạn” 

 FM 11:00-11:10 1.000.000 

5 CT “FM giao thông”  FM 17:00-18:00 1.500.000 

6 Sau thời sự tối AM FM 19:15-19:30 1.400.000 

7 Các chuyên mục giải trí AM FM 19:30-20:15 1.500.000 
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- Đọc thông tin, thông báo khác: 5.500 đồng/ âm 

 2. GIÁ TỰ GIỚI THIỆU:  

Tính theo mục 1 giá quảng cáo phát thanh tại thời điểm tương ứng nhân với tỉ lệ 

dưới đây: 

 

TT Thời lượng (phút) Tỉ lệ 

1 03 đến < 05 50% 

2 05 đến < 10 40% 

3 10 đến ≤ 15 30% 

IV. BẢNG GIÁ TRÊN WEBSITE www.danangtv.vn  

1. GIÁ ĐĂNG BANNER, TRAILER, LOGO, THUMBNAIL 
 

Hình minh họa Vị trí Kích thước 
Đơn giá  

(VNĐ/tháng) 

 

1 
1280 x 401 

pixel 
3.000.000đ 

2 
220 x 270  

pixel 
2.500.000đ 

3 
220 x 270 

 pixel 
2.000.000đ 

4,5 
580 x 150 

 pixel 
1.500.000đ 

6,7 
580 x 150 

 pixel 
1.500.000đ 

Video: 1920 x1080, 50i, CBR Target Bitrate 

2.50 Mbps, mxf 
 

2. GIÁ ĐĂNG VIDEO CLIP GIỚI THIỆU, QUẢNG BÁ DOANH 

NGHIỆP, SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 

- Clip 1 phút: 5.000.000 đồng/tháng 

- Clip từ 1 – 3 phút: 7.000.000 đồng/tháng 

- Clip từ 3 – 5 phút: 10.000.0000  đồng/tháng 

- Clip từ 5-10 phút: 12.000.000 đồng/tháng  
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V. GIÁ DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ PHÁT SÓNG 

 

1. DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH    

                                                                                                                                                      

Đơn vị tính: đồng    

TT TÊN DỊCH VỤ KÊNH TH ĐƠN GIÁ 

1 Thực hiện tin quảng bá, thời lượng 01 phút 

 - Sản xuất và phát sóng 01 lần DaNangtv1 8.000.000 

 - Phát sóng 01 lần DaNangtv1 5.000.000 

2 Thực hiện TVC (01 phút) 

 
- Sản xuất và phát sóng 01 lần (phát lại theo giá 

thỏa thuận) 
DaNangtv1 

 

20.000.000 

 - Phát sóng 01 lần 

 

DaNangtv1 

Áp dụng 

bảng giá 

quảng cáo 

3 Thực hiện phóng sự 

3.1 Thời lượng ≤ 5 phút   

 - Sản xuất và phát sóng  DaNangtv1 15.000.000 

 - Phát sóng 01 lần DaNangtv1 5.000.000 

3.2 Thời lượng từ  > 5 phút   

 
- Sản xuất và phát sóng: mỗi phút tăng thêm: 

1.000.000 đồng/01 phút 

 
 

 
- Phát sóng 01 lần: mỗi phút tăng thêm: 500.000 

đồng/01 phút. 

 
 

4 Thực hiện phóng sự chuyên đề ≤ 15 phút 

 - Sản xuất và phát sóng  20.000.000 

 - Phát sóng 01 lần  10.000.000 

 

- PS chuyên đề thời lượng > 15 phút: Cứ 01 phút 

tăng: 1.000.000 đồng/01 phút. 

- Phát sóng 01 lần: mỗi phút tăng thêm: 500.000 
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đồng/01 phút. 

5 Thực hiện phim tài liệu, khoa giáo (từ 10 phút trở lên), sản xuất tại Đà Nẵng 

 - Sản xuất phim thời lượng 10 phút  30.000.000 

 - Phát sóng phim thời lượng 10 phút/01 lần  10.000.000 

 - Sản xuất phim thời lượng > 10 phút, mỗi phút tăng 

thêm được tính đơn giá 2.000.000 đồng/phút 

 
 

 - Phát sóng phim thời lượng > 10 phút, mỗi phút 

tăng thêm được tính đơn giá 1.000.000 đồng/01 

phút 

 

 

6 Dịch vụ truyền hình trực tiếp, thời lượng dưới 90 phút 

 - Truyền hình trực tiếp vào ban ngày  DaNangtv1 40.000.0000 

 - Truyền hình trực tiếp vào buổi tối  DaNangtv1 60.000.000 

 - Truyền hình trực tiếp vào ban ngày  DaNangtv2 30.000.000 

 - Truyền hình trực tiếp vào buổi tối DaNangtv2 40.000.000 

(Trên 90 phút thì tăng thêm 10 triệu, nhưng tổng thời lượng không quá 180 phút) 

 - Tiếp sóng THTT ban ngày thời lượng dưới 90 

phút 

DaNangtv1 
20.000.000 

 - Tiếp sóng THTT buổi tối thời lượng dưới 90 phút DaNangtv1 25.000.000 

 - Tiếp sóng THTT ban ngày thời lượng dưới 90 

phút 

DaNangtv2 
15.000.000 

 - Tiếp sóng THTT buổi tối  thời lượng dưới 90 phút DaNangtv2 20.000.000 

7 Toạ đàm trực tiếp từ 30 đến 45 phút, kèm 01 phóng sự ngắn từ 3 - 5 phút 

 - Thực hiện vào ban ngày DaNangtv1 30.000.000 

 - Thực hiện vào buổi tối DaNangtv1 40.000.000 

 - Thực hiện vào ban ngày DaNangtv2 20.000.000 

 - Thực hiện vào buổi tối DaNangtv2 25.000.000 

8 Ghi hình phát lại chương trình dưới 60 phút 

 - Ghi hình phát lại chương trình ban ngày  DaNangtv1 25.000.000 
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 2. DỊCH VỤ PHÁT THANH: 

 2.1. Thực hiện mẫu quảng cáo: 30 giây:   3.000.000 đồng; 60 giây:   5.000.000 

đồng 

 2.2. Thực hiện mẫu tự giới thiệu: Mẫu dưới 5 phút : 1.000.000 đ/phút; Mẫu trên 

5 phút:  800.000 đ/phút. 

2.3. Phát thanh trực tiếp thời lượng 30 phút: 15.000.000 đồng, thời lượng trên 30 

phút: cứ mỗi phút tăng thêm thì đơn giá tăng thêm 300.000 đồng/01 phút. 

 3. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠI PHIM TRƯỜNG: (300 chỗ ngồi) 

 Thời gian ≤ 3 giờ (bao gồm âm thanh, ánh sáng) :  10.000.000 đồng – 

15.000.000 đồng. 

 Thời gian > 3 giờ và tối đa 5 giờ ( bao gồm âm thanh, ánh sáng) : 15.000.000 

đồng – 20.000.000 đồng. 

 V. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Nội dung quảng cáo phải tuân thủ theo quy định pháp luật của nhà nước, phù 

hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và được sự chấp thuận của Đài Phát thanh – 

Truyền hình Đà Nẵng. 

2. Mẫu quảng cáo trên các kênh truyền hình từ 10 giây trở xuống sẽ được tính 

tròn 10 giây. Đơn giá quảng cáo tính cho các spot quảng cáo có thời lượng khác 30 

giây như sau: 

- Đơn giá spot 10 giây tính bằng 1/3 đơn giá spot 30 giây; 

- Đơn giá spot từ trên 10 giây đến 15 giây tính bằng 1/2 đơn giá 30 giây; 

- Đơn giá mẫu quảng cáo từ trên 15 giây đến 25 giây tính bằng 2/3 đơn giá 30 

giây; 

- Đơn giá mẫu quảng cáo từ trên 25 giây đến 30 giây tính bằng đơn giá 30 giây. 

 - Ghi hình phát lại chương trình buổi tối DaNangtv1 30.000.000 

 - Ghi hình phát lại chương trình ban ngày  DaNangtv2 20.000.000 

 - Ghi hình phát lại chương trình buổi tối DaNangtv2 25.000.000 

Đối với ghi hình trên 60 phút, cứ 10 phút tăng thêm tính 10 triệu 

 - Quay tư liệu: (đồng/giờ)  5.000.000 

9 In , sang đĩa DVD truyền hình, phát thanh 

 - In sang phát thanh (01 đĩa CD)  200.000 

 - In sang  truyền hình (01 đĩa DVD)  250.000 

10 Livestream chương trình 60 phút 10.000.000 
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- Thời gian quảng cáo theo mã giờ của khách hàng đăng ký có thể dao động 

trong khoảng thời gian 05 đến 10 phút. 

3. Các chương trình xã hội hóa, hỗ trợ tuyên truyền, tài trợ, hợp tác, trao đổi 

khoán thời lượng, cung cấp chương trình, sản phẩm mới và các trường hợp khác … do 

Giám đốc Đài thỏa thuận, quyết định mức giá, giảm giá và được quy định trong từng 

hợp đồng cụ thể. 

4. Đối với các trường hợp phát sinh không được quy định trong Bảng giá này, 

Giám đốc Đài sẽ điều chỉnh, bổ sung đơn giá hoặc giảm giá theo thỏa thuận cho phù 

hợp với thực tế. 

5. Đối với tự giới thiệu, thông tin, thông báo, quảng cáo, thông tin sản phẩm 

phát sóng dài hạn thì không áp dụng bảng giá này, mà tuỳ từng trường hợp cụ thể 

Giám đốc sẽ có quyết định phù hợp. 

6. Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT. Bảng giá có thể thay đổi trong quá trình 

thực hiện. 

 VI. QUY ĐỊNH GIẢM GIÁ 

1. Đối với truyền hình 

TT 
Tổng giá trị hợp đồng bao gồm cả 

thuế GTGT (triệu đồng) 
Giảm giá (%) 

1 Từ 50 đến dưới 100  10 

2 Từ 100 đến dưới 500  20 

3 Từ 500  đến dưới1 .000  25 

4 Từ 1.000 đến dưới 2.000  30 

5 Từ 2.000 trở lên  40 

 

2. Đối với phát thanh 

TT 
Tổng giá trị hợp đồng bao gồm cả thuế 

GTGT (triệu đồng) 

Giảm giá 

(%) 

1 Từ 05  đến dưới 10 05 

2 Từ  10 đến dưới 30 08 

3 Từ  30 đến dưới 50 11 

4 Từ  50 đến dưới 80 14 

5 Từ 80 đến dưới 100 18 

6 Từ 100 đến dưới 120 22 

7 Trên 120 26 

8 Trên 200 30 
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* Nhằm động viên thúc đẩy khách hàng thực hiện vượt doanh số hợp đồng đã 

ký, Đài sẽ xem xét giảm giá khuyến khích, mức giảm do Giám đốc Đài quyết định căn 

cứ vào doanh số. Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế Đài sẽ có chính sách giảm giá 

riêng cho từng trường hợp cụ thể khác, thể hiện trên hợp đồng ký kết. 

* Trong năm, tùy tình hình thực tế, Đài sẽ áp dụng những đợt giảm giá đặc biệt, 

giảm giá bổ sung, mức giảm do Giám đốc Đài quyết định. 

     

                                                                    ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH ĐÀ NẴNG 

                                                                                                   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                                               Đoàn Xuân Hiếu  

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

1. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính 

 Điện thoại: 02363 945 749; Fax: 0236.3945649; 

 Email: cgsondrt@gmail.com 

 Di động: 0913413998 Ông Phạm Công Sơn 
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